	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số:  2513/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             Sơn La, ngày 11  tháng 10  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt giá trị bồi thường, dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 Sơn La – 

Tuần Giáo (Km 321+ 00 – Km 406 + 00) Địa phận: Bản Phiêng Bông,

Bản Đông Hưng, Bản Cống – Xã Muổi Nọi - Huyện Thuận Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 116/TT/BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Quyết định số 2374/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 8 năm 2004 Bộ Giao thông vạn tải về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng và tái định cư cải tạo nâng cấp, cải tạo QL 6  đoạn Sơn La - Tuần Giáo (Km 321 - Km 406) thuộc tỉnh Sơn La và Điện Biên;
Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 75/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy đinh chi tiết một số nội dung  Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

 Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1038/TTr-STC ngày 02 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá trị bồi thường, dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 Sơn La - Tuần giáo(Km 321+ 00 - Km 406 + 00) Địa phận: Bản Phiêng Bông, Bản Đông Hưng, Bản Cống - Xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu.

Tổng giá trị là: 245.948.500 đồng ( Hai trăm bốn mươi năm triệu, chín trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm đồng ), Trong đó:

- Đất đai:                                                                   52.179.580 đồng

- Nhà cửa, VKT:                                                      129.659.370 đồng
- Cây cối hoa màu:                                                    51.779.550 đồng
- Các khoản hỗ trợ khác:                                           12.330.000 đồng

          ( Có phụ lục danh sách chi tiết 01 trang kèm theo )
Nguồn kinh phí bồi thường: trong nguồn vốn đầu tư của dự án. 

Điều 2. Phương thức thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho các tổ chức, hộ gia đình tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Thuận châu, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                           
 -TT. Tỉnh uỷ;            

- TT.HĐND tỉnh;     
- TT.UBND tỉnh ;                                                  
- Như Điều 3; 

- Lưu VT, KTTH, Huy Anh 15 bản
	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Đoản


DANH SÁCH ĐỀN BÙ HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL 6 SƠN LA - TUẦN GIÁO
 (KM 321+ 00-KM 406+00)
 (Kem theo Quyết định số  2513/QĐ-UBND ngày 11/10/2006 của UBND tỉnh Sơn La)                                                                                                                                           

ĐVT: Đồng
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hỗ trợ

	
	Tổng giá trị: 
	245.948.500
	
	
	
	

	1
	Giá trị bồi thường:
	
	52.179.580
	129.659.370
	51.779.550
	12.330.000

	A
	Phiêng Bông
	94.868.250
	39.063.580
	37.053.070
	16.951.600
	  3.690.000

	1
	Quàng Văn Hặc
	2.737.500
	427.000
	
	2.310.500
	

	2
	Lò Văn Ún
	647.080
	431.480
	152.600
	63.000
	

	3
	Lò văn Thương(Thao)
	1.653.600
	450.100
	
	1.203.500
	

	4
	Tòng Văn Hợp
	1.525.600
	
	925.600
	600.000
	

	5
	Phạm Văn Minh
	4.191.770
	
	3.817.270
	374.500
	

	6
	Trần Thị Hương
	140.000
	
	140.000
	
	

	7
	Nguyễn Văn Chung
	266.400
	
	266.400
	
	

	8
	Trần Văn Giang
	1.868.800
	
	1.868.800
	
	

	9
	Bùi Mạnh Đạt
	2.537.600
	
	2.429.600
	108.000
	

	10
	Lò Thị Dung
	1.820.600
	
	1.820.600
	
	

	11
	Đỗ Thị nguyệt
	1.988.200
	
	1.547.200
	441.000
	

	12
	Bạc Cầm Nam
	834.000
	399.000
	
	435.000
	

	13
	Lò Văn Uôn
	256.000
	
	256.000
	
	

	14
	Trịnh Thế Thành
	4.295.000
	
	
	4.295.000
	

	15
	Tập T. bản Phiêng Bông
	1.220.000
	
	1.220.000
	
	

	16
	Đèo Văn Đoàn
	6.608.500
	1.512.000
	79.500
	5.017.000
	

	17
	Lò Văn Thắng
	60.576.500
	35.725.000
	22.484.500
	567.000
	  3.690.000

	18
	Quàng Văn Pháu
	1.701.100
	119.000
	45.000
	1.537.100
	

	B
	Đông Hưng
	114.871.950
	13.102.000
	81.472.500
	11.657.450
	  8.640.000

	19
	Bùi Thị Nho
	37.769.500
	3.050.000
	28.656.000
	1.743.500
	  4.320.000

	20
	Nguyễn Thị An
	63.357.950
	2.992.000
	51.390.000
	4.655.950
	  4.320.000

	21
	Bùi Văn Quyết
	2.009.000
	560.000
	78.000
	1.371.000
	

	22
	Nguyễn Thị Lý
	11.735.500
	6.500.000
	1.348.500
	3.887.000
	

	C
	Bản Cống
	34.318.300
	14.000
	11.133.800
	23.170.500
	

	23
	Trần Đình Trẩn
	7.704.000
	
	600.000
	7.140.000
	

	24
	Đào Văn Phi
	4.382.500
	
	253.000
	4.129.500
	

	25
	Vũ Thị Máy
	442.000
	
	354.000
	88.000
	

	26
	Lưu Đình Trạch (Tạch) 
	21.789.800
	14.000
	9.926.800
	11.849.000
	


